
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE SÁNG 18/11/2024 SÂN ĐH THÀNH ĐÔ 

Số Thứ Tự là SBD – Ví Dụ 001 thì SBD Là Số 1 –check kỹ thông tin cá nhân- sai báo lúc chụp ảnh để sở GTVT sửa 

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Đào Minh Nữ 18/01/2006 Thôn Sen Trì, X. Bình Yên, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306053256 

002 Anh Đỗ Thị Lan Nữ 26/09/2006 X1 Thượng Hòa, X. Gia Thanh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306003253 

003 Anh Hồ Thị Phương Nữ 25/08/2006 Tdp Liên Đình, P. Hải Thượng, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306002637 

004 Anh Kiều Thị Vân Nữ 22/09/2005 Thôn Ngọ, X. Tiến Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305016521 

005 Anh Mai Thị Quỳnh Nữ 30/08/2006 Tdp Tân Thành, P. Mai Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306010145 

006 Anh Nguyễn Thế Nam 05/09/2003 Xóm 12 Hậu Ái, X. Vân Canh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035009 

007 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 01/01/2004 Thôn Lạc Dục, X. Hưng Đạo, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K32202

4 
A1 SH lại TH 030304007347 

008 Anh Nguyễn Thị Mai Nữ 23/10/2004 Thôn Phú An, X. Cao An, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304002246 

009 Anh Trần Đức Nam 14/10/2006 19/6B Trung Thành, P. Viên Sơn, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206031157 

010 Anh Trần Trọng Nam 17/09/2004 Quyết Thắng, X. Đồng Du, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001691 

011 Anh Vũ Gia Tuấn Nam 04/08/2006 Thôn Phù Oanh, X. Minh Tiến, H. Phù 

Cừ, T. Hưng Yên 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033206009683 

012 Anh Vũ Phương Nữ 05/11/2005 Thôn Thần Thiệu, X. Gia Tân, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305000823 
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013 Ánh Đặng Thị Ngọc Nữ 18/08/1995 Tdp Số 9, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195014995 

014 Bảy Lò Văn Nam 14/12/1992 Bản Xa, X. Nghĩa Lợi, TX. Nghĩa Lộ, 

T. Yên Bái 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015092000177 

015 Bích Đỗ Thị Nữ 23/06/1972 Thôn Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001172043266 

016 Bình Phạm Thanh Nữ 08/03/2005 Thôn 6, X. Trung Lập, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305012681 

017 Châu Ngọc Bảo Nữ 27/08/2006 Tổ 12, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La, T. 

Sơn La 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014306003447 

018 Chi Bùi Thị Huyền Nữ 17/08/2001 Xóm 8, X. Khánh Công, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301003604 

019 Chiến Bùi Đức Nam 08/12/2005 Phố Chiềng Trào, TT. Vụ Bản, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205007833 

020 Chiến Nguyễn Đình Nam 23/09/2006 Thôn 4, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206089642 

021 Chung Nguyễn Công Nam 27/09/2004 Tdp Tiền Châu, P. Tiền Châu, TX. Phúc 

Yên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204002143 

022 Cương Phạm Khắc Nam 31/01/2005 Thôn 2, X. Vạn Phúc, H. Ninh Giang, T. 

Hải Dương 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205003543 

023 Đại Nguyễn Duy Nam 10/06/2005 X. Đại Tập, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205003547 

024 Đào Nguyễn Thị Nữ 03/04/2002 Thôn 7, X. Cát Quế, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302034641 

025 Điệp Nguyễn Danh Nam 02/01/2005 Vĩnh Phệ, X. Chu Minh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031641 

026 Đức Lê Hồng Nam 21/03/2006 Ngõ 44 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206005590 

027 Đức Trần Ngọc Minh Nam 01/05/2006 Nguyễn Trãi, TT. Ngọc Lặc, H. Ngọc 

Lặc, T. Thanh Hóa 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206018745 
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028 Dung Trắng Nguyên Thùy Nữ 17/02/2006 10/13 Tuệ Tĩnh, TT. Liên Nghĩa, H. 

Đức Trọng, T. Lâm Đồng 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068306007146 

029 Dương Bùi Quý Nam 07/01/2004 Tdp Số 7 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204035090 

030 Dương Đặng Tiến Nam 11/05/2006 Thôn Hoàng Xá, TT. Vân Đình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081149 

031 Dương Lâm Văn Nam 20/09/2006 Thôn Hố Cao, X. Hương Sơn, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206011443 

032 Dương Nguyễn Thùy Nữ 08/12/2005 Tổ 2 Tân Lập 3, P. Cẩm Thủy, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022305009749 

033 Dương Vũ Thùy Nữ 08/11/2005 TT. Cổ Lễ, H. Trực Ninh, T. Nam Định X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305011367 

034 Duy Đoàn Quang Nam 03/05/2005 Liên Giang, P. Đông Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205026727 

035 Duy Phùng Khánh Nam 30/07/2005 Thôn Vĩnh Phệ, X. Chu Minh, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031876 

036 Giang Đinh Thị Trà Nữ 08/01/2006 X4 Phương Đông, X. Gia Thanh, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037306003258 

037 Giang Đỗ Thị Hương Nữ 03/11/2003 Thôn Tây Chí, X. Hồng Giang, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303001548 

038 Giang Vũ Hương Nữ 01/06/2005 Thôn Chỉ Trung, X. Đông Hoàng, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305002712 

039 Hà Bùi Thị Ngọc Nữ 02/12/2004 Thôn Chòm Mốt, X. Lương Trung, H. 

Bá Thước, T. Thanh Hóa 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304010888 

040 Hà Đinh Thị Khánh Nữ 05/10/2005 Tổ 23, P. Đông Phong, TP. Lai Châu, T. 

Lai Châu 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012305000394 

041 Hà Phạm Thị Thu Nữ 26/12/2003 Tân Quang, X. Quang Khải, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 064303000079 

042 Hà Phan Ngọc Nam 02/09/2005 Xóm 17, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K32202

4 
A1 SH lại (L+H) 036205002212 

043 Hải Đinh Ngọc Nam 19/07/1996 P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096014534 
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044 Hải Lưu Thị Thu Nữ 24/04/2006 Tổ 50 Khu 6A, P. Hà Phong, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306008734 

045 Hằng Phạm Thị Thu Nữ 13/01/2006 Thôn Phúc Thành, X. Đại Phác, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K42202

4 
A1 SH lại TH 015306007251 

046 Hằng Vũ Ngọc Nữ 01/11/2005 Chính Thượng, X. Lan Mẫu, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305001309 

047 Hảo Vũ Thị Thu Nữ 05/02/2004 Thôn 1, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039156 

048 Hiền Đinh Thị Mai Nữ 26/01/2004 Bản Chượp, X. Tường Thượng, H. Phù 

Yên, T. Sơn La 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304006491 

049 Hiền Nguyễn Thu Nữ 15/11/2005 X. Sông Lô, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305002964 

050 Hiền Nguyễn Thu Nữ 31/05/2002 Đội 11 Thôn Nghĩa, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018041 

051 Hiền Trần Thị Nữ 25/04/2003 Tdp Bắc Đại 1, TT. Cát Thành, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303007549 

052 Hiệp Nguyễn Thế Nam 03/10/2005 Thôn Xa Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205041515 

053 Hiếu Lê Nam 02/01/1983 24D Tạ Hiện, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083005602 

054 Hòa Đỗ Thị Minh Nữ 29/11/1997 Thôn Minh Hòa 2, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197026565 

055 Hòa Lê Thị Nữ 23/08/2001 Phố Mỹ Trung, TT. Me, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301002322 

056 Hòa Ngô Khánh Nam 02/10/2006 Tdp Số 6, P. Trung Sơn Trầm, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206088078 

057 Hoài Lý Thu Nữ 04/03/2006 74 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306009774 

058 Hoàng Phan Lê Nam 21/10/2005 Tổ 16, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009873 

059 Hồng Nguyễn Thị Nữ 03/04/2005 Thôn Chí Mìu, X. Hương Sơn, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305005024 
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060 Hương Lê Thị Thu Nữ 16/12/2005 Thôn 2, X. Xuân Thọ, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305007544 

061 Hương Phùng Thị Thu Nữ 03/01/2001 Vĩnh Phệ, X. Chu Minh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301033037 

062 Huy Nguyễn Đức Nam 24/09/2006 Thôn Vũ Thành, X. Lạc Long, TX. 

Kinh Môn, T. Hải Dương 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206014696 

063 Huyền Khuất Thị Thu Nữ 01/09/2006 Tdp Số 5, TT. Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306054385 

064 Huyền Lã Thị Khánh Nữ 30/11/2003 Xóm 4, X. Khánh Thịnh, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K36202

4 
A1 SH lại (L+H) 037303003057 

065 Huyền Nguyễn Phương Nữ 22/06/2005 Thôn Phú Xuyên 2, X. Phú Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305043567 

066 Huyền Trần Thị Khánh Nữ 14/03/2006 X. Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042306005962 

067 Khải Lộc Văn Nam 28/10/2003 Khối Phố 6A, TT. Bình Gia, H. Bình 

Gia, T. Lạng Sơn 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203004854 

068 Khánh Đỗ Thị Ngọc Nữ 07/08/2005 Xóm 2, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305005216 

069 Khánh Lê Nam Nam 12/10/2006 Tổ 11, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019206001869 

070 Khánh Phạm Nam Nam 21/08/2005 Cụm 5, X. Nghiêm Xuyên, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036771 

071 Khánh Phùng Ngọc Nữ 24/04/2006 Thôn 4, X. Hạ Bằng, H. Thạch Thất, TP. 

Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206082433 

072 Khương Nguyễn Đức Nam 24/12/2005 Dưỡng Hiền, X. Hòa Bình, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205043253 

073 Lan Nguyễn Thị Nữ 03/09/2002 Thanh Bình, X. Thanh Vân, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302011782 

074 Lan Nguyễn Thị Mai Nữ 29/11/2003 La Phẩm 2, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041090 

075 Lan Tạ Tú Nữ 27/07/2005 Khu Thống Nhất, X. Đồng Lương, H. 

Cẩm Khê, T. Phú Thọ 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305013042 
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076 Lan Trương Thị Nữ 02/08/2003 Xóm 13, X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010245 

077 Liên Đỗ Thị Nữ 28/02/2005 Thôn Tiến Ân, X. Thủy Xuân Tiên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305044276 

078 Linh Kiều Thị Phương Nữ 06/04/2004 Phú Hữu, X. Tân Xã, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304035456 

079 Linh Kiều Thùy Nữ 31/08/2006 Yên Lạc 1, X. Cần Kiệm, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306001702 

080 Linh Lê Bảo Nữ 22/10/2004 Tdp 32, TT. Tân Uyên, H. Tân Uyên, T. 

Lai Châu 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012304006620 

081 Linh Nguyễn Thị Khánh Nữ 23/07/2004 Văn Tràng 1, TT. Trường Sơn, H. An 

Lão, TP. Hải Phòng 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031304005929 

082 Linh Nguyễn Thị Phương Nữ 26/04/2006 137 Tô Hiệu Tổ 17, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306001335 

083 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 14/12/2003 X. Đông Kết, H. Khóai Châu, T. Hưng 

Yên 

X A1K34202

4 
A1 SH lại TH 033303003000 

084 Linh Vũ Bằng Nữ 03/11/2003 Tdp Số 1, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008637 

085 Linh Vũ Thị Khánh Nữ 11/08/2006 Thôn Kinh Trang, X. Thái Dương, H. 

Bình Giang, T. Hải Dương 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030306011339 

086 Loan Nguyễn Thị Phương Nữ 17/06/2003 Thôn Phí Trạch, X. Phương Tú, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045932 

087 Ly Nguyễn Thị Cẩm Nữ 04/07/2004 Đội 11 Thôn Nghĩa, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029013 

088 Mai Nguyễn Thảo Nữ 16/09/2005 Quan Châm, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305052380 

089 Mạnh Hoàng Trung Nam 17/09/1990 Thôn Phú Châu, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090010682 

090 Minh Nguyễn Thị Thu Nữ 11/12/2005 Thôn Vũ Trường, X. Vũ Chính, TP. 

Thái Bình, T. Thái Bình 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305003201 
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091 Nam Nguyễn Hải Nam 04/01/2003 Đội 1 Hòa Trúc, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K39202

4 
A1 SH lại (L+H) 001203025758 

092 Nam Vũ Thành Nam 26/09/2006 Xóm 2 An Mỹ, X. Trung Đông, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206025932 

093 Ngân Nguyễn Thị Kim Nữ 08/04/2005 Tổ 13, P. Bạch Hạc, TP. Việt Trì, T. Phú 

Thọ 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305010861 

094 Ngân Tào Thị Ngọc Nữ 08/09/2006 Thôn Đông Hưng, X. Thọ Vinh, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306003665 

095 Ngân Vũ Thị Kim Nữ 06/02/2006 Thôn 1, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306030187 

096 Ngọc Phạm Thị Minh Nữ 08/06/2006 Thôn Dục Linh 2, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306011381 

097 Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/03/2006 Thôn Chu Châu, X. Minh Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K34202

4 
A1 SH lại TH 001306062203 

098 Nhất Phạm Văn Nam 04/05/2005 Thôn Lưu Xá, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205018843 

099 Nhi Hà Thảo Nữ 08/11/2003 Khu An Thịnh, TT. Mãn Đức, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008303003622 

100 Nhi Lưu Yến Nữ 09/10/2006 Tdp Liên Cơ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306056359 

101 Nhì Bùi Đức Nam 05/12/2004 Xóm Nghẹ, X. Vân Sơn, H. Tân Lạc, T. 

Hòa Bình 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001310 

102 Oanh Phạm Thị Lan Nữ 29/10/2004 Bản Hưng Phong, X. Bản Bo, H. Tam 

Đường, T. Lai Châu 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012304001239 

103 Phấn Bùi Thị Nữ 20/11/2002 Xóm Mè, X. Vũ Bình, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302003059 

104 Phúc Nguyễn Công Nam 23/10/2006 Xóm 2, X. Trung Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206020351 

105 Phương Hà Thị Nữ 19/11/2002 Tdp Bình Trung, TT. Quất Lâm, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011763 

106 Phương Phùng Thị Thu Nữ 11/11/2005 Thôn Lê Lợi, X. Hợp Thịnh, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305011267 
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107 Phương Trần Thị Mai Nữ 16/11/2006 Thôn 5, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306004822 

108 Quân Nguyễn Mạnh Nam 08/09/2006 Tdp 3, TT. Sông Mã, H. Sông Mã, T. 

Sơn La 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206000882 

109 Quang Nguyễn Nhật Nam 02/10/2006 Tổ 48 Kdc Số 5, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022943 

110 Quốc Nguyễn Thị Nữ 05/04/2003 Xóm 6, X. Diễn Lợi, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303021712 

111 Quy Nguyễn Thị Nữ 28/06/2005 Thôn Vân Đồn, X. Nghĩa An, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305005476 

112 Quyên Đặng Thị Nữ 14/10/2005 Tdp Hạ 11, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305055177 

113 Tâm Nguyễn Đắc Nam 23/11/2003 Tiểu Khu 2, TT. Ít Ong, H. Mường La, 

T. Sơn La 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203011172 

114 Tâm Nguyễn Thị Nữ 30/10/2005 Tdp Tân Thành, P. Mai Lâm, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305014007 

115 Tân Tạ Văn Nam 31/12/2005 Thôn 2, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024514 

116 Thắng Đỗ Mạnh Nam 14/09/1999 Thôn Tử Dương, X. Cao Thành, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K31202

4 
A1 SH lại (L+H) 001099007066 

117 Thanh Nguyễn Ngọc Nam 13/12/2004 Thôn Chi Lăng, X. Quang Minh, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002469 

118 Thanh Trần Thị Nữ 23/11/1997 Xóm Xuân Phong, X. Giao Xuân, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036197013319 

119 Thảo Đặng Thị Phương Nữ 08/08/2003 Tổ 14, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016913 

120 Thảo Lê Thị Phương Nữ 15/01/2006 Thôn Trí Lễ, X. Gia Vân, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306001800 

121 Thơm Hoàng Thị Nữ 22/02/2002 Bản Hưng Mai, X. Nà Nghịu, H. Sông 

Mã, T. Sơn La 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014302001203 

122 Thu Phạm Thị Hoài Nữ 14/03/2003 Thôn Khăn, X. Yết Kiêu, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303002973 
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123 Thu Trần Thị Nữ 20/09/1997 Thôn Hồng Tiến, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040197019254 

124 Thư Trương Trần Minh Nữ 19/05/2006 Đường 4 Kp3, P. Linh Tây, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 
X A1K35202

4 
A1 SH lại TH 079306002626 

125 Thùy Đoàn Thị Nữ 14/12/2002 Thôn Nhất Trai, X. Đại Hà, H. Kiến 

Thụy, TP. Hải Phòng 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302001342 

126 Thủy Hồ Thị Nữ 12/12/1997 Thôn Minh Hòa 3, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197013681 

127 Thủy Kiều Thị Nữ 29/10/1977 24 Ngách 11 Ngõ Chùa Hưng Ký, P. 

Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001177009820 

128 Thủy Lê Thị Nữ 15/10/2001 Thôn Thái Bình, X. Vạn Thái, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301031128 

129 Trâm Nguyễn Diệu Kiều Nữ 04/10/2006 Tổ 14, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306020071 

130 Trang Bùi Thu Nữ 05/08/2004 Phố Chiềng Trào, TT. Vụ Bản, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304006201 

131 Trang Đào Huyền Nữ 28/06/2005 Thôn 10, X. Cao Minh, H. Vĩnh Bảo, 

TP. Hải Phòng 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305006842 

132 Trang Nguyễn Bảo Nữ 08/08/2005 Thôn Văn Sơn, X. Tân Tiến, TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305009099 

133 Trang Nguyễn Thị Nam 19/11/2005 Tdp Hạ 12, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305020734 

134 Trang Trần Thị Thùy Nữ 16/04/2006 Tk Lê Xá 1, TT. Nông Cống, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306000714 

135 Trường Dương Đức Nam 04/10/2006 P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042206006684 

136 Trường Lường Văn Nam 15/10/1993 Tổ Bản Ngoa, P. Pú Trạng, TX. Nghĩa 

Lộ, T. Yên Bái 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015093004465 

137 Tuấn Nguyễn Hữu Nam 16/07/1999 Tiểu Khu 2, TT. Nga Sơn, H. Nga Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038099023404 
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138 Tuấn Nguyễn Huy Nam 25/08/2006 Xóm 3, Đại Tảo, X. Đại Thành, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206025315 

139 Tuấn Trần Anh Nam 26/04/2006 P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206000034 

140 Tuấn Trần Anh Nam 19/07/2006 Thôn Sơn Hải, X. Tiến Thủy, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K42202

4 
A1 SH lại (L+H) 040206026525 

141 Tuệ Phí Công Nam 24/12/2004 Thôn Quê, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006184 

142 Tùng Vũ Thanh Nam 03/02/2000 9 Ngõ 281 Phương Mai, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200001994 

143 Uyên Nguyễn Tú Nữ 24/12/2004 Thôn Trung Hòa, X. Mai Trung, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304009928 

144 Uyên Trần Nguyễn Thu Nữ 09/10/2006 Thôn 1 Cát Lại, X. Bình Nghĩa, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306000352 

145 Uyên Trần Thị Nữ 30/01/2003 T Cửa Câu Trại, X. Trung Lương, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231303000193 

146 Vân Trần Hồng Nữ 04/11/1997 Thôn Bản Giang, X. Lương Thượng, H. 

Na Rì, T. Bắc Kạn 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006197004612 

147 Vui Hoàng Thị Nữ 28/03/2004 Thôn Láng Mới, X. Mường Vi, H. Bát 

Xát, T. Lào Cai 
X A1K48202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304000983 

148 Vy Nguyễn Thảo Nữ 07/02/2006 Tdp Số 4 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306017634 

149 Yến Hoàng Hải Nữ 02/11/2006 1 Ngõ 229 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004630 

150 Yến Vũ Hải Nữ 28/02/2005 Thôn An Thái, X. Gia Trung, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K47202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305000525 
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